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6. Mô tả học phần: 

Sinh viên được đi thực tập tại các doanh nghiệp du lịch có chức năng kinh doanh Lữ hành, được trực tiếp thực tập tại các bộ phận nghiệp vụ như bộ phận hướng dẫn, bộ phận điều hành. Trong quá trình thực tập, sinh viên sẽ nắm được cách thức tổ chức quản lý tại doanh nghiệp và tại bộ phận quản lý ; Học tập các kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ thực tế tại doanh nghiệp ; So sánh các kiến thức đã học so với thực tế từ đó rút ra những kiến thức và bài học cho bản thân phục vụ cho quá trình làm việc sau khi tốt nghiệp.
7. Mục tiêu học phần (Course Objectives - COs)
	Mục tiêu
	Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:
	CĐR CTĐT
	Trình độ năng lực

	CO1
	Những kiến thức thực tiễn về mô hình, cơ cấu tổ chức, chức năng nghiệm vụ và cách thức vận hành của bộ phận nghiệp vụ du lịch lữ hành trong một doanh nghiệp du lịch; Kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ của các vị trí Nhân viên điều hành và nhận viên bộ phận Hướng dẫn từ đó áp dụng linh hoạt vào trong thực tế.
	PLO1: 
1.1 – 1.6. CTĐT QTKD Khách sạn và Du lịch 
	3

	CO2
	Rèn luyện kỹ năng phân tích và xử lý thông tin; Kỹ năng giao tiếp ứng xử và làm việc độc lập; Phát triển kỹ năng tổ chức làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ; Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
	PLO2: 
2.2 – 2.5. CTĐT QTKD Khách sạn và Du lịch
	4

	CO3
	 Thái độ tự học hỏi các kiến thức chuyên ngành cũng như có thể kết hợp với các cá nhân khác để hoàn thành công việc; Có khả năng lập kế hoạch, phân tich, thực hiện kiểm tra giám sát các vấn đề liên quan đến chuyên ngành. Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
	PLO3: 
3.1 – 3.4. CTĐT QTKD Khách sạn và Du lịch
	5


8. CĐR của học phần (Course Learning Outcomes - CLOs)
	CĐR học phần
	Mô tả

Sau khi học xong học phần này, 
người học có thể:
	CĐR CTĐT
	Trình độ năng lực

	CLO1
	Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản và chuyên môn vào quá trình thực tập
	PLO1: 

1.1, 1.2, 1.3. CTĐT QTKD Khách sạn và Du lịch
	3

	CLO2
	Phân tích mô hình, cơ cấu tổ chức, chức năng nghiệm vụ và cách thức vận hành của đơn vị lữ hành;
	PLO1: 

1.4, 1.5, 1.6. CTĐT QTKD Khách sạn và Du lịch
	4

	CLO3
	Khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ với đối tác của doanh nghiệp và khách du lịch;
	PLO2: 

2.1. CTĐT QTKD Khách sạn và Du lịch
	3

	CLO4
	     Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, thuyết trình và làm việc nhóm, kỹ năng tự học, tìm tòi sáng tạo, làm việc có kế hoạch và khoa học
	PLO2: 

2.2, 2.3. CTĐT QTKD Khách sạn và Du lịch
	3

	CLO5
	     Vận dụng linh hoạt các kiến thức và kỹ năng đã học để thực hiện các nghiệp vụ và giải quyết các tình huống.
	PLO2: 

2.4, 2.5. CTĐT QTKD Khách sạn và Du lịch
	4

	CLO6
	     Có thái độ tự học hỏi các kiến thức chuyên ngành cũng như có thể kết hợp với các cá nhân khác để hoàn thành công việc; Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, ham học hỏi nhằm nâng cao kiến thức
	PLO3: 

3.1 – 3.4. CTĐT QTKD Khách sạn và Du lịch
	5


Mối tương thích giữa CĐR học phần với Triết lý giáo dục của 

Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh

	Nội dung của triết lý giáo dục
	CĐR học phần

	Sáng tạo
	Đào tạo hướng tới phát huy tối đa khả năng của người học, chủ động tiếp cận và nắm bắt các cơ hội trong đời sống xã hội, trong nghề nghiệp
	CLO2, CLO3, CLO4


	Thực tiễn
	Đào tạo người học có phẩm chất đạo đức, có tri thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu cần thiết phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện đại, của thị trường lao động và nhu cầu học tập tự thân của mỗi người
	CLO1, CLO5

	Hội nhập
	Đào tạo giúp người học tích lũy tri thức và kỹ năng nghề nghiệp, chủ động hội nhập quốc tế, phù hợp xu thế phát triển bền vững
	CLO6


Ma trận mức độ đáp ứng của CĐR học phần đối với CĐR CTĐT
Mức độ đáp ứng được mã hóa theo 3 mức từ I, R và M trong đó:

- Mức I (Introduction): Giới thiệu (làm quen)

- Mức R (Reinforced): Tăng cường (củng cố)

- Mức M (Master): Đáp ứng đầy đủ (chuyên sâu) 
	CĐR học phần
	CĐR của CTĐT QTKD Khách sạn và Du lịch

	
	PLO1
	PLO2
	PLO3

	
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	1.6
	2.1
	2.2
	2.3
	2.4
	2.5
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4

	CLO1
	R
	R
	
	R
	R
	R
	R
	R
	R
	
	R
	R
	
	R
	R

	CLO2
	
	
	R
	
	R
	R
	
	
	R
	R
	
	
	R
	
	R

	CLO3
	R
	R
	
	R
	R
	
	R
	R
	R
	
	R
	
	
	R
	R

	CLO4
	R
	
	R
	
	
	R
	R
	R
	
	R
	R
	R
	R
	R
	

	CLO5
	
	R
	R
	R
	
	R
	R
	R
	R
	R
	
	
	R
	
	R

	CLO6
	
	R
	R
	R
	
	R
	
	R
	R
	R
	
	
	R
	
	R


9. Nhiệm vụ của sinh viên 

10. Tài liệu học tập 

- Các sách, giáo trình về Quản trị kinh doanh lữ hành, Hướng dẫn du lịch, Thiết kế và điều hành tour;
- Các taì liệu, báo cáo do đơn vị thực tập cung cấp;

- Hướng dẫn làm báo cáo thực tập nghề nghiệp do Khoa cung cấp.
11. Phương pháp giảng dạy - học tập 


- Phương pháp giảng dạy - học tập của học phần

Thực hiện mục tiêu đào tạo Cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành, Khoa Marketing, Thương mại và Du lịch thực hiện các phương pháp giảng dạy - học tập chính bao gồm: Phương pháp học trải nghiệm,
Học trải nghiệm
Học trải nghiệm là chiến lược dạy học trong đó người học tiếp nhận được kiến thức và kỹ năng thông qua những gì mà họ được trải nghiệm qua thực hành, thực tế quan sát và cảm nhận. Họ học thông qua làm và trải nghiệm.

Phương pháp dạy học được TCE áp dụng theo chiến lược dạy học này là thực tập, thực tế (Field Trip).
Thực tập, thực tế (Field Trip): Thông qua các hoạt động tham quan, thực tập, đi thực tế tại công trường và các công ty để giúp sinh viên hiểu được môi trường làm việc thực tế của ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp, học hỏi các công nghệ đang được áp dụng trong lĩnh vực ngành đào tạo, hình thành kỹ năng nghề nghiệp và văn hóa làm việc trong công ty. Phương pháp này không những giúp sinh viên hình thành kiến thức kỹ năng mà còn tạo cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Ma trận quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và phương pháp giảng dạy - học tập

	CĐR học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp giảng dạy - học tập

	
	
	Học trải nghiệm

	CLO1
	3
	x

	CLO2
	4
	x

	CLO3
	3
	x

	CLO4
	3
	x

	CLO5
	4
	x

	CLO6
	5
	x


12. Nội dung giảng dạy chi tiết
	Tiết
	Nội dung giảng dạy
	CĐR học phần
	Đáp ứng CĐR CTĐT và mức độ đáp ứng sau khi kết thúc chương
	Phương pháp giảng dạy 
học tập
	Phương pháp đánh giá

	Nội dung 1

(1 tuần)
	· Giảng viên đưa sinh viên đến doanh nghiệp. Sinh viên nhận công việc, doanh nghiệp bàn giao nhiệm vụ và người quản lý trực tiếp. 

· Sinh viên bao quát công việc tại đơn vị, trao đổi với người quản lý về công việc, các số liệu cần thiết để làm báo cáo. Nếu sau 2 tuần sinh viên cảm thấy không phù hợp, có ý kiến với giảng viên để thay đổi đơn vị thực tập.
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5

CLO6


	PLO1, PLO2, PLO3 - CTĐT QTKD Khách sạn và Du lịch
	Thực tập, thực tế
	Đánh giá tiến trình

	Nội dung 2

(1 tuần)
	Tìm hiểu khái quát về đơn vị thực tập

      Sinh viên học hỏi, quan sát, nghiên cứu số liệu doanh nghiệp cung cấp nhằm bao quát tình hình kinh doanh chung của đơn vị thực tập. 

       Các nội dung cụ thể sinh viên cần tìm hiểu, phân tích, đánh giá bao gồm:

1. Tìm hiểu thông tin quá trình hình thành và phát triển của đơn vị (doanh nghiệp)

· Tên, địa chỉ của đơn vị (doanh nghiệp)

· Lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị (doanh nghiệp)

2.  Thông tin về chức năng nhiệm vụ của đơn vị (doanh nghiệp)

· Loại hình doanh nghiệp

· Ngành nghề kinh doanh

· Chiến lược hoạt động kinh doanh của công ty

· Các sản phẩm và dịch vụ chủ yếu của đơn vị (doanh nghiệp)

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị (doanh nghiệp)

· Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của đơn vị (doanh nghiệp) (Trình bày sơ đồ, ghi rõ chức danh của quản lý từng bộ phận)

· Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận

· Tổ chức công tác quản lý của đơn vị: cơ cấu tổ chức, các nội quy, quy chế, quy trình quản lý,… (đính kèm bản cứng có dấu đính kèm phụ lục)

4. Thực trạng thị trường của doanh nghiệp đối với sản phẩm lữ hành

· Thị trường mục tiêu 

· Khách hang mục tiêu

· Kết quả tiêu thụ sản phẩm là dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp (ít nhất 2 năm), đính kèm bản báo cáo của công ty

5. Thực trạng nguồn lực của doanh nghiệp

· Tình hình lao động của doanh nghiệp

· Thực trạng và đặc điểm lao động của nhân viên 
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5

CLO6


	PLO1, PLO2, PLO3 - CTĐT QTKD Khách sạn và Du lịch
	Thực tập, thực tế
	Đánh giá tiến trình

	Nội dung 3

(1 tuần)
	Thực tập tại bộ phận điều hành

Các nội dung thực tập:

1. Tìm hiểu khái quát về bộ phận điều hành của doanh nghiệp

- Cơ sở vật chất, kỹ thuật

- Nguồn lực con người

2. Thực hành các nghiệp vụ tại bộ phận điều hành

- Quy trình thiết kế tour du lịch 

- Định giá tour du lịch

- Tổ chức xúc tiến và bán tour du lịch

- Tổ chức thực hiện tour du lịch

- Những tình huống xảy ra trong thực tế
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5

CLO6


	PLO1, PLO2, PLO3 - CTĐT QTKD Khách sạn và Du lịch
	Thực tập, thực tế
	Đánh giá tiến trình

	Nội dung 󠇈

(1 tuần)
	Thực tâp tại bộ phận hướng dẫn

Các nội dung thực tập:

1. Tìm hiểu khái quát về bộ phận hướng dẫn của doanh nghiệp

- Cơ sở vật chất, kỹ thuật

- Nguồn lực con người

2. Thực hành hoạt động của bộ phận hướng dẫn

- Tổ chức đón khách

- Các nghiệp vụ phát sinh khi phục vụ khách tại nơi lưu trú

- Quy trình nghiệp vụ thuyết minh

- Những tình huống xảy ra trong thực tế
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5

CLO6


	PLO1, PLO2, PLO3 - CTĐT QTKD Khách sạn và Du lịch
	Thực tập, thực tế
	Đánh giá tiến trình

	Nội dung 5

(1 tuần)
	Thực tập tại bộ phận Marketing

Các nội dung cụ thể:

1. Hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường

2. Hoạt động xúc tiến quảng bá chương trình du lịch
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5

CLO6


	PLO1, PLO2, PLO3 - CTĐT QTKD Khách sạn và Du lịch
	Thực tập, thực tế
	Đánh giá tiến trình

	Nội dung

(Hoàn thiện trong thời gian thực tập)
	Hoàn thiện báo cáo thực tập nghề nghiệp
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5

CLO6


	PLO1, PLO2, PLO3 - CTĐT QTKD Khách sạn và Du lịch
	Thực tập, thực tế
	Đánh giá tiến trình


13. Phương pháp, công cụ, tiêu chí đánh giá

13.1. Các phương pháp đánh giá

Đánh giá kết quả học tập của sinh viên là quá trình ghi chép, lưu giữ và cung cấp thông tin về sự tiến bộ của người học trong suốt quá trình dạy học. Việc đánh giá đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, chính xác, khách quan và phân hóa, thường xuyên liên tục và định kỳ. Yêu cầu và tiêu chí đánh giá cụ thể được Khoa thiết kế và công bố, làm rõ cho người học trước khi học.
Các thông tin về đánh giá được cung cấp và chia sẽ kịp thời cho các bên liên quan gồm người dạy, người học, phụ huynh và nhà quản lý. Từ đó, kịp thời có những điều chỉnh về các hoạt động dạy học, đảm bảo định hướng và đạt được mục tiêu dạy học.

Khoa đã xây dựng và áp dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau. Tùy thuộc vào chiến lược, phương pháp dạy học và yêu cầu đáp ứng CĐR của từng môn học để lựa chọn các phương pháp đánh giá phù hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin để đánh giá mức độ tiến bộ của người học cũng như mức độ hiệu quả đạt được của tiến trình dạy học.

Phương pháp đánh giá được sử dụng là đánh giá theo tiến trình (On-going/Formative Assessment) 
* Đánh giá tiến trình (On-going/Formative Assessment): Không cần tính điểm
Mục đích của đánh giá tiến trình là nhằm cung cấp kịp thời các thông tin phản hồi của người dạy và người học về những tiến bộ cũng như những điểm cần khắc phục xuất hiện trong quá trình dạy học.

Các phương pháp đánh giá cụ thể với loại đánh giá tiến trình được TCE áp dụng gồm: Báo cáo (Written Report)
Sinh viên được đánh giá thông qua sản phẩm báo cáo của sinh viên, bao gồm cả nội dung trình bày trong báo cáo, cách thức trình bày thuyết minh, bản vẽ/ hình ảnh trong báo cáo. Tiêu chí đánh giá cụ thể theo phương pháp này theo Rubric 6.

13.2. Công cụ, tiêu chí đánh giá

· Điểm báo cáo kết thúc học phần:
* Ma trận đánh giá chuẩn đầu ra

	CĐR
học phần
	Trình độ năng lực
	Báo cáo cuối kỳ

(100%)

	CLO1
	3
	x

	CLO2
	4
	x

	CLO3
	3
	x

	CLO4
	3
	x

	CLO5
	4
	x

	CLO6
	5
	x


13.3. Hệ thống tính điểm

Điểm báo cáo được đánh giá theo thang điểm 10 sau đó quy đổi sang thang điểm chữ.


Điểm báo cáo là trung bình tổng điểm của giảng viên hướng dẫn và giảng viên phản biện 
13.4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung
	Thời điểm
	CĐR học phần được đánh giá
	Đáp ứng CĐR CTĐT và mức độ đáp ứng sau khi kết thúc chương
	Phương

pháp

đánh

giá
	Công cụ đánh giá
	Tỷ lệ %

	Báo cáo
	- Nội dung bao quát tất cả các CĐR quan trọng của môn học. 

- Thời  gian  làm bài … phút. (Được hoặc không được sử dụng tài liệu).
	Cuối đợt thực tập
	CLO1, CLO2, CLO3,

CLO4, CLO5. CLO6
	PLO1, PLO2, PLO3 - CTĐT QTKD Khách sạn và Du lịch
	Đánh giá cuối kỳ
	Đề tài báo cáo
	100


13.5. Bảng đối chiếu các CĐR học phần được đánh giá

	CĐR

học phần
	Hình thức kiểm tra, đánh giá
	Phương pháp/Công cụ kiểm tra, đánh giá

	
	Báo cáo
	Đề tài

	CLO1
	x
	x

	CLO2
	x
	x

	CLO3
	x
	x

	CLO4
	x
	x

	CLO5
	x
	x

	CLO6
	x
	x


14. Các yêu cầu đối với sinh viên

- Đạo đức nghiên cứu khoa học: Báo cáo phải được thực hiện từ chính bản thân học viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.
- Thường xuyên làm việc cùng giáo viên hướng dẫn để ra nội dung và vấn đề thực tập nhằm chuẩn bị cho việc viết báo cáo thực tập theo chuyên đề.
· Báo cáo tiến độ và những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực tập với GV hướng dẫn.

· Sinh viên phải có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về quản lý của đơn vị đến thực tập, đảm bảo và duy trì tốt mối quan hệ giữa Nhà trường, Khoa và đơn vị thực tập.

· Hoàn thành chương trình và nội dung thực tập tốt nghiệp đúng thời gian quy định.

· Viết báo cáo thực tập, hoàn chỉnh báo cáo theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn. Báo cáo phải có xác nhận của đơn vị thực tập và giáo viên hướng dẫn. Nội dung của báo cáo tuân thủ theo nội dung hướng dẫn này và hướng dẫn chi tiết của giáo viên hướng dẫn.
· Báo cáo sau khi hoàn thành được in thành 2 bản trên khổ giấy A4, đóng bìa mềm và nộp lại Văn phòng Khoa theo đúng thời gian quy định. Báo cáo thực tập chỉ được chấp nhận khi có đủ các nội dung yêu cầu, có xác nhận của cơ sở thực tập (Bao gồm cả biểu đánh giá cho điểm, xem phụ lục) và giáo viên hướng dẫn.

15. Ngày phê duyệt lần đầu: 08 tháng 06 năm 2022.
16. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng Bộ môn
	Nhóm biên soạn

	
	
	

	PGS.TS Nguyễn Thị Gấm
	TS. Ngô Thị Huyền Trang
	Bùi Thị Thanh Hương

	
	
	


17. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 1:

 ngày    tháng    năm


	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng Bộ môn:

	Lần 2: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 2: 

ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng Bộ môn:
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